
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Địa chỉ: Số 101 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội. 

STT Mã CK Sàn Tên công ty Tỷ lệ ký quỹ

Mã CK Sàn Tên công ty Tỷ lệ ký quỹ

1 ACB HNX Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu  50% 

2 BVS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt  80% 

3 BXH HNX Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng  99% 

4 C69 HNX Công ty Cổ phần Xây dựng 1369  99% 

5 CAP HNX Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái  99% 

6 CEO HNX Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O  50% 

7 CTP HNX Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú  99% 

8 DGC HNX Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang  60% 

9 DHT HNX Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây  99% 

10 DNP HNX Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai  99% 

11 DPS HNX Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn  99% 

12 DXP HNX Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá  99% 

13 HDA HNX Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á  99% 

14 HHG HNX Công ty Cổ phần Hoàng Hà  60% 

15 HLD HNX Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND  99% 

16 HUT HNX Công ty Cổ phần Tasco  50% 

17 IDV Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc  99% 

18 INN HNX Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp  99% 

19 KLF HNX Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF  50% 

20 KVC HNX Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ  99% 

21 L14 HNX Công ty Cổ phần Licogi 14  60% 

22 LAS HNX Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao  99% 

23 LHC HNX Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng  99% 

24 LIG HNX Công ty Cổ phần Licogi 13  99% 

25 MAC HNX Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải  99% 

26 MAS HNX Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng  80% 

27 MBS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán MB  80% 

28 MST HNX Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8  90% 

29 NBC HNX Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin  99% 

30 NDN HNX Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng  50% 

31 NET HNX Công ty Cổ phần Bột giặt Net  99% 

32 NHA HNX Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội  99% 

33 NTP HNX Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong  80% 

SÀN HNX
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34 NVB HNX Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân  50% 

35 PGS HNX Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam  99% 

36 PHC HNX Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings  99% 

37 PMC HNX Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic  99% 

38 PVB HNX Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam  80% 

39 PVC HNX Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí - Công ty Cổ phần  80% 

40 PVE HNX Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty Cổ phần  80% 

41 PVI HNX Công ty Cổ phần PVI  50% 

42 PVS HNX Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam  50% 

43 QHD HNX Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức  75% 

44 S99 HNX Công ty Cổ phần SCI  99% 

45 SD5 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 5  99% 

46 SD6 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 6  99% 

47 SD9 HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 9  99% 

48 SDT HNX Công ty Cổ phần Sông Đà 10  99% 

49 SHB HNX Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội  50% 

50 SHN HNX Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội  50% 

51 SHS HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội  50% 

52 SLS HNX Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La  80% 

53 SPI HNX Công ty Cổ phần SPI  99% 

54 TEG HNX Công ty Cổ phần Bất Động sản và Xây dựng Trường Thành  99% 

55 TIG HNX Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long  80% 

56 TNG HNX Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG  70% 

57 TTB HNX Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ  70% 

58 TTH HNX Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành  99% 

59 TV2 HNX Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2  99% 

60 TVC HNX Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt  80% 

61 VC3 HNX Công ty Cổ phần Xây dựng số 3  80% 

62 VC7 HNX Công ty Cổ Phần Xây dựng số 7  99% 

63 VCG HNX Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam  50% 

64 VCS HNX Công ty Cổ phần VICOSTONE  50% 

65 VGC HNX Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần  80% 

66 VGS HNX Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE  60% 

67 VIT HNX Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn  99% 

68 VIX HNX Công ty Cổ phần Chứng khoán IB  99% 

69 VNR HNX Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam  99% 

70 VTV HNX Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng  99% 

2



STT Mã CK Sàn Tên công ty Tỷ lệ ký quỹ

      Lê Thị Lan Anh

PHÊ DUYỆT BỞI

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG QUẢN LÝ TÍN DỤNG

                                                                                          Hoàng Thị Thu Hiền

                                                                                      Khối Dịch vụ CK

                                                                                      GIÁM ĐỐC 
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